		TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
CÁC MÔN LỚP 7
Năm học: 2020 – 2021

	
MÔN: TOÁN

A/ LÝ THUYẾT:
   1. Đại số: Từ đầu học kì II tới hết bài Đa thức
   2. Hình học: Các trường hợp bằng nhau của tam giác thường, tam giác vuông; các tam giác đặc biệt (tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều); định lý Pitago.
B/ BÀI TẬP:
          I/ CÁC BÀI TẬP VỀ THỐNG KÊ
Bài 1.  Điểm một bài kiểm tra môn Toán của các học sinh lớp 7A2 được giáo viên ghi lại như sau :
	  7         5         8           8          6           7           8          9            2         
  5         4         8         10          3           8           7          7            3           
  9         8         9           7          7           7           7          5            6        
  6         8         6          7           6          10          8          6            4           
  8         7         7           6          5           9           4          6            7        


  a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số đơn vị điều tra?
  b) Lập bảng tần số và nêu nhận xét
  c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
  d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 2. Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập toán (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như bảng sau:
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a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu?
b) Lập bảng tần số và nêu nhận xét?
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 3. Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được trong mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng sau:
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 a) Dấu hiệu ở đây là gì? Tính số các giá trị khác nhau của dấu hiệu?
 b) Lập bảng “tần số” và tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
 c) Tìm mốt của dấu hiệu.
 d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
	II/ CÁC BÀI TẬP VỀ ĐƠN THỨC, ĐA THỨC. 
Bài 1. Cho đơn thức: E =  xy3 ; F = x2y3
a) Tìm đơn thức G biết G = E.F
b) Tìm hệ số, phần biến và bậc của đơn thức G.
Bài 2. Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm bậc của chúng


		a)  2x2yz.(-3xy3z)		b) 		c) 



		d) 		e) 		f) .

Bài 3. Thu gọn rồi tính giá trị của các đơn thức sau tại x = 1 và y = -1:


		a) 		b) 

Bài 4. Cho đơn thức: .
a) Thu gọn đơn thức A.
b) Tìm bậc, hệ số của đơn thức A
c) 
Tính giá trị của đơn thức A tại .
Bài 5. Tính: 

a) 3x3y - 4x3y + x3y		b) [image: ]		
d)  -5x3y2 + 10x3y2  - x3y2		e) 3x2y5 + 2(xy)2xy3		f) xy.5yz2 - x.(yz)2

	
Bài 6. Thu gọn đa thức và tìm bậc của đa thức sau: 

	
	III/ HÌNH 
Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B = 600 và cạnh AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.
a) Chứng minh:  ABD =  EBD
b) Chứng minh :  ABE là tam giác đều.
c) Tính độ dài cạnh BC.
Bài 2. Cho góc nhọn xOy. Gọi I là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ IA vuông góc với Ox (điểm A thuộc tia Ox) và IB vuông góc với Oy (điểm B thuộc tia Oy) 
a) Chứng minh IA = IB.
b) Cho biết OI = 10cm, AI = 6cm. Tính OA.
c) Gọi K là giao điểm của BI và Ox và M là giao điểm của AI với Oy. So sánh AK và BM?
d) Gọi C là giao điểm của OI và MK. Chứng minh OC vuông góc với MK.
Bài 3. Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ BD vuông góc với AC và kẻ CE vuông góc với AB. BD và CE cắt nhau tại I.
a) 
Chứng minh .
b) 

So sánh  và 
c) 
Đường thẳng AI cắt BC tại H. Chứng minh AI  BC tại H.
Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. Tia phân giác của góc ABC cắt cạnh AC tại E. Kẻ ED  BC tại D.
		a) Chứng minh ABD cân
		b) Trên tia BA lấy điểm F sao cho AF = DC. Chứng minh AEF = DEC
		c) Tính độ dài AC và AF
		d) BCF là tam giác gì? Chứng minh
		e) Chứng minh 3 điểm D, E, F thẳng hàng.	
	IV/ MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và tại x = 10
P = (x2 - 1)(x2 - 2)(x2 - 3)…(x2 - 2020)(x2 - 2021)


Bài 2. Tính giá trị của biểu thức  biết 
Bài 3. Tính giá trị của biểu thức A = x4 - 2x3 + 3x2 - 2x + 2 biết x2 - x = 3


Bài 4. Tính giá trị của biểu thức  biết 
Bài 5. Xác định dấu của c, biết 2a3bc trái dấu với -3a5b3c2.
Bài 6. Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c với a, b, c là các số thực. Biết rằng f(0), f(1), f(2) có giá trị nguyên. Chứng minh rằng: 2a và 2b có giá trị nguyên.


	
MÔN: VẬT LÝ

I/ LÝ THUYẾT
1/  Trình bày cách nhiễm điện cọ xát cho vật, nêu biểu hiện của vật nhiễm điện do cọ xát.
2/ Có mấy loại điện tích, nêu quy ước về các loại điện tích. Nêu cấu tạo nguyên tử.
3/ Dòng điện là gì, nguồn điện là gì, đặc điểm của nguồn điện.
4/ Thế nào là chất dẫn điện, thế nào là chất cách điện, lấy ví dụ. Thế nào là dòng điện trong kim loại?
5/ Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện?
II/ BÀI TẬP
1/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: tương tự như các bài tập trắc nghiệm trong sách bài tập, cụ thể như: 17.2; 17.5;17.6;17.7; 18.1; 18.5; 18.6; 18.7; 18.8; 19.2; 19.4; 19.5; 19.6; 19.7; 19.8; 19.9; 20.5; 20.6; 20.7; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 21.4; 21.5
2/ BÀI TẬP TỰ LUẬN
17.1; 17.2; 17.8; 17.9; 18.3; 19.12; 20.3;  21.7
Câu 1: Sau khi hoạt động màn hình tivi bị nhiễm điện. Hãy nêu một cách đơn giản cho phép nhận biết sự nhiễm điện đó của màn hình tivi.
Câu 2: Ba vật A,B,C được nhiễm điện do cọ xát, A hút B; B đẩy C; C mang điện tích âm vậy A và B mang điện tích gì?
Câu 3: Không khí có phải là môi trường cách điện không? Tại sao đứng gần đường dây điện cao thế có thể nguy hiểm, mặc dù ta chưa chạm vào dây?
Câu 4. Tại sao các dụng cụ để sửa chữa của thợ điện (kìm, tuốc nơ vít…) ở chỗ tay cầm thường có bọc nhựa hoặc cao su?
Câu 5. a/Vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin bao gồm: một nguồn điện, một công tắc đóng, một bóng đèn.
b/ Dùng mũi tên xác định chiều dòng điện trong mạch khi công tắc đóng.

	
MÔN: TIN HỌC 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chương trình bảng tính là phần mềm dùng:
A. Tính toán		B. Soạn thảo		C. Biểu diễn biểu đồ	D. Tất cả.
Câu 2: Vùng giao nhau giữa cột và hàng gọi là:
A. Ô tính		B. Trang tính	C. Khối			D. Bảng tính.
Câu 3: Công dụng của thanh công thức:
	A. Xoá dữ liệu           			B. Chèn dữ liệu       
	C. Hiển thị nội dung ô tính        		D. Nhập dữ liệu.
Câu 4: Trước khi nhập hàm cho ô tính ta gõ:
	A. (			B. =			C. )				D. *.
Câu 5: Để mở bảng tính đã có trong máy ta sử dụng lệnh nào?
A. New		B. Save		C. Open		D. Close
Câu 6: Để lưu bảng tính ta sử dụng lệnh nào?
A. New		B. Exit		C. Close		D. Save
Câu 7: Để gộp các ô và căn chỉnh nội dung vào chính giữa ô đó ta sử dụng nút lệnh:
	A. 	[image: ]		B.	[image: ]		C. [image: ]			D.  [image: ]
Câu 8:  Hàm xác định giá trị lớn nhất của một dãy các số có tên là: 
          A. MIN		B. SUM		C. MAX	           D. AVERAGE
Câu 9: Hàm AVERAGE là hàm dùng để:
A. Tính tổng.         				B. Tìm số nhỏ nhất.      
C. Tìm số trung bình cộng.         	D. Tìm số lớn nhất
Câu 10: Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52
A. 96			B. 89			C. 95		D. Không thực hiện được
Câu 11: Kết quả của hàm sau: =MAX(A1,A3), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9 là:
A.5			B. 8			C. 9		D. 22.
Câu 12: Cách nhập hàm nào sau đây đúng?
A. Average(5,A4,A2)     			B. =(Average(A1,A2,A2)       
C. =Average(A1,A2,-5))     		D. =Average(A1,A1,A2,A1)
Câu 13: Chèn thêm cột ta vào lệnh:
	A. Bấm phím Backspace			B. Bấm phím Delete
C. Home\ Insert				D. Home\Delete.
Câu 14: Để xóa cột hoặc hàng  ta cùng lệnh:
A. Home\Insert	B. Home\Delete	C. Home\Format		D. Home\Cut.
Câu 15: Phần mềm Typing Master dùng để:
A. Luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón tay		B. Học địa lý thế giới
C. Học toán học						D. Học vẽ hình hình học động
Câu 16: Trên bàn phím, các phím nào cùng nằm trên hàng phím cơ sở?
	A. A, B, C		B. A, S, D		C. A, O, E		D. 1, 2, 3
Câu 17: Trong phần mềm Typing Master, các trò chơi: Bubbles, Clouds, Wordtris sẽ kết thúc nếu em mắc mấy lỗi?
	A. 6			B. 5			C. 4			D. 3
[image: ][image: ][image: ]Câu 18: Để tăng chữ số thập phân ta dùng nút lệnh:
[image: ]             A.  			B. 			C.  				D.
Câu 19: Muốn đặt lề trên của trang tính thì trong hộp thoại Page Setup, ta chọn ô
	A. Top 		B. Left 		C. Bottom 			D. Right
Câu 20: Trong Excel lệnh nào dùng để ngắt trang:
A. Format  Cells…			B. View  Page Break Preview
C. View  Print Preview			D. Tất cả các thao tác trên đều sai.
Câu 21: Để thiết lập lề và hướng giấy in ta chọn lệnh nào?
A. Open 	B. Page Setup…		C. Save 	D. Print Preview
Câu 22: Cách nào trong các cách sau dùng để in trang tính?
	A. Ctrl + P		B. Shift + P		C.  Alt+ P		D. Tất cả đều sai 
Câu 23: Hãy nêu ý nghĩa của các nút lệnh sau:
	Nút lệnh
	Ý nghĩa của nút lệnh

	[image: ]1.             (Fill Color)
	

	
2        ( Save)
	

	
3        (Center)
	

	
4      (Bold)
	

	
5     (Outside Border)
	

	
6     (Font Color)
	


Câu 24: Nháy nút lệnh nào để sắp xếp theo thứ tự tăng dần?
A. [image: ]			B. [image: ]			C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 25: Câu nào sau đây đúng?
A. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các hàng với nhau.			
B. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các cột với nhau.
C. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
D. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những cột thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Câu 26. Để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?
A. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút  [image: ]		C. Nháy nút [image: ]
B. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút  [image: ]		D. Nháy nút [image: ]
Câu 27: Để sắp xếp điểm của một môn học (ví dụ: Tin học) theo tứ tự tăng dần, bước đầu tiên là?
A. Chọnvùng dữ liệu trong bảng		B. Nháy chuột chọn một ô trong cột Tin Học
C. Nháy chọn lệnh [image: ]				D. Nháy chọn lệnh [image: ]
Câu 28: Để lọc dữ liệu ta sử dụng lệnh nào trong dải lệnh Data?
A.  Filter			B. Clear		C.  Sort		D. Cả 3 câu trên dều sai
Câu 29: Sau khi có kết quả lọc dữ liệu, muốn hiện lại toàn bộ danh sách ta thực hiện lệnh?
[image: ]A. Data\ Clear	    	B. Data\ Delete	C. Data\ Close	D. Data\ Sort
Câu 30: Để lọc ra các lớp có số học sinh giỏi nam nhiều hơn 7 thì bước đầu tiên cần làm là?
A. Chọn ô E5		B. Chọn ô C2
C. Chọn ô D4		D. Cả 3 câu đều đúng

II. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1: Các bước để thực hiện thao tác ngắt trang là gì?
Câu 2: Em hãy nêu thao tác xem trang tính trước khi in?
Câu 3: Em hãy nêu thao tác đặt lề và thay đổi hướng giấy của trang in?
Câu 4: Em hãy trình bày thao tác để định dạng:
a.Thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ?  	b.Căn lề trong ô tính?
c.Tăng giảm chữ số thập phân của dữ liệu số?		d.Tô màu nền? Kẻ đường biên?


	
MÔN: SINH HỌC 

Phần I. Trắc nghiệm:
Ôn tập từ bài Ếch đồng đến hết bài Đa dạng của lớp Thú (tiếp): Bộ dơi và Bộ cá voi.
Phần II. Tự luận:
Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước, ở cạn.
Câu 2: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích với đời sống hoàn toàn ở cạn. 
Câu 3: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay.
Câu 4: So sánh đặc điểm sinh sản của chim bồ câu với thằn lằn bóng đuôi dài?
Câu 5: Giải thích hiện tượng “nước mắt cá sấu”.
Câu 6: Nêu vai trò của lớp lưỡng cư, bò sát.


	
MÔN: NGỮ VĂN

I. Các kiến thức trọng tâm:
1. Văn bản:
- Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
- Tục ngữ về con người và xã hội
- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
- Đức tính giản dị của Bác Hồ
- Ý nghĩa văn chương
2. Tiếng Việt:
Kiểm tra đánh giá kiến thức phần Tiếng Việt gồm: rút gọn câu, câu đặc biệt, thêm trạng ngữ cho câu, chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động…
3. Tập làm văn: văn nghị luận chứng minh

II. Cấu trúc đề kiểm tra:
Câu 1: (4,0 điểm) Cho đoạn trích:
1. Nêu tác giả, tác phẩm, phương thức biểu đạt (hoàn cảnh sáng tác) của các văn bản. Nêu trình tự lập luận của văn bản ...
1. Xác định câu đặc biệt, câu rút gọn và tác dụng (chuyển câu chủ động thành câu bị động)
1. Chỉ ra biện pháp tu từ và nêu hiệu quả
1. Liên hệ bản thân
· Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
· Theo em, HS cần làm những gì để thể hiện tinh thần yêu nước 
· Theo em, cần phải làm gì để giữ gìn tư tưởng, đạo lý, lối sống tốt đẹp…
Câu 2: (2,0 điểm) Đặt 2 câu có chứa trạng ngữ chỉ thời gian (nơi chốn, mục đích, nguyên nhân...)

Câu 3: (4,0 điểm) Viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 10-12 câu) trình bày suy nghĩ về một trong các nội dung sau:
- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
- Đức tính giản dị của Bác Hồ
- Nguồn gốc, công dụng của văn chương

III. Một số dạng bài tập tham khảo
Bài 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý…công việc kháng chiến.”
 (SGK Ngữ văn 7 tập 2 trang 25)
1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh ra đời của văn bản chứa đoạn trích đó.
1. Xác định câu đặc biệt, câu rút gọn và tác dụng
1. Chỉ ra biện pháp tu từ và nêu hiệu quả
1. Tinh thần yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta, theo em HS cần làm những gì để thể hiện tinh thần yêu nước 
Bài 2. Đọc đoạn trích sau trong văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” và trả lời câu hỏi: 
“Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật …trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.”   					 (SGK Ngữ văn 7 tập 2 trang 52,53)
1. Hãy cho biết tác giả và phương thức biểu đạt của văn bản chứa đoạn trích đó.
1. Xác định câu văn nêu luận điểm của văn bản
1. Qua văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, em hãy cho biết để làm rõ đức tính giản dị của Bác, tác giả đã chứng minh ở những phương diên nào? 
1. Bác Hồ là tấm gương sáng về đức tính giản dị, theo em HS cần làm những gì để Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bài 3. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“Nhưng điều kì lạ là cả hai biển hồ này đều đón nhận nguồn nước từ sông Gióoc – đăng…tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.” (SGK Ngữ văn 7 tập 2 trang 11)
1. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên
1. Qua đoạn trích em hiểu vì sao nước trong biển Chết lại trở nên mặn chát
1. Hãy chuyển câu bị động sau thành câu chủ động:
“Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: một ánh lửa sẻ chia là một ánh lửa lan tỏa...”
1. Đoạn trích trên ca ngợi lối sống giàu tình yêu thương, biết sẻ chia với những người xung quanh. Theo em, ta cần làm gì để gìn giữ đạo lý sống tốt đẹp đó.
Bài 4. Đặt câu có chứa trạng ngữ chỉ thời gian (thời gian, nơi chốn, phương tiện, mục đích, nguyên nhân, cách thức...)
Bài 5. Hãy xác định câu rút gọn, câu đặc biệt và nêu tác dụng:
1. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
1. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy.
1. Mùa xuân! Mỗi khi họa mi tung ra nhũng tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự thay đổi kỳ diệu.
1. Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã.
1. Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời.
Bài 6. Dựa vào văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” cùng với sự hiểu biết của em, hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 10-12 câu trình bày suy nghĩ về truyền thống yêu nước của dan tộc ta.
Bài 7. Dựa vào văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” cùng với sự hiểu biết của em, hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 10-12 câu trình bày suy nghĩ về đức tính giản dị của Bác
Bài 8. Viết một đoạn văn nghị luận khoảng 10 – 12 câu trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ:
		“  Một cây làm chẳng nên non
		Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.”


	
MÔN: LỊCH SỬ

I. Nội dung ôn tập.
Học sinh ôn tập những kiến thức Lịch sử của Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ (thế kỉ XV- XVI)
* Lưu ý: Chú trọng việc vận dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tế.

II. Một số dạng câu hỏi và bài tập.
Câu 1: Trắc nghiệm khách quan (dạng câu hỏi lựa chọn phương án đúng).
Câu 2: a,Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghiã Lam Sơn (1418-1427)?
            b, Đánh giá công lao của Lê Lợi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
Câu 3: Trình bày diễn biến trận Chi Lăng - Xương Giang ( tháng 10-1427 )?
Câu 4: Nêu những thành tựu về văn học, khoa học, nghệ thuật nước ta thời Lê sơ (thế kỉ XV – XVI)?
Câu 5: Câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế
- Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều:
“ Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày điều ngay lẽ gian. Nếu nguời nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”
 ( Đaị Việt sử kí toàn thư )
-  Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trên?


	MÔN: ĐỊA LÍ
NỘI DUNG ÔN TẬP 
Câu 1: Trình bày sự phân hóa của khí hậu Bắc Mĩ. Giải thích sự phân hóa đó. Quan sát các hình 36.2 và 36.3, giải thích tại sao có sự khác biệt về khí hậu giữa phần phía tây và phần phía đông kinh tuyến 1000 T của Hoa Kì ? 
Câu 2: So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ.
Câu 3: Trình bày các hình thức sở hữu trong nông nghiệp ?	
Câu 4: Trình bày vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn.	
Câu 5: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ. (năm 2001)


	MÔN: GDCD

I. NỘI DUNG ÔN TẬP  Ôn từ tuần 19 đến tuần 24, trong đó trọng tâm.
- Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch
- Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
Lưu ý: Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong thực tế.
II. CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Sống và làm việc có kế hoạch là gì? Cho hai ví dụ thể hiện sống và làm việc có kế hoạch?
Câu 2: Ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch là gì?
Câu 3:  Quyền được chăm sóc bao gồm những nội dung gì?
Câu 4:  Hãy nêu bổn phận của trẻ em đối với gia đình, nhà trường, đất nước.
BÀI TẬP  Học sinh làm bài tập SGK vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
- Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch
  Bài  tập b, c, d SGK trang 37, 38
- Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
  Bài  tập a, b, c, d SGK trang 41, 42

	
MÔN:  CÔNG NGHỆ

1.Hãy nêu  công thức tính sức nảy mầm ( SNM) và tỉ lệ nẩy mầm ( TLNM) ( Có ghi chú  thời điểm)?
2.Nêu các biện pháp chăm sóc cây trồng?
3. Nêu các điều kiện để bảo quản tốt nông sản?
4. Thế nào là luân canh, xen canh?
5. Có mấy nhiệm vụ trồng rừng? Đó là những nhiệm vụ nào?
6.Nêu các biện pháp kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm? Tại sao phải kích thích hạt giống cây rừng?
7. Nêu những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng là gì?
8.Nêu thời gian và số lần chăn sóc rừng sau khi trồng?


	MÔN: TIẾNG ANH

A. VOCABULARY AND GRAMMAR
	-  How far is it…….?  It’s (distance)…..
- Used to 
- ed and –ing adjectives
- Connectors: although, despite/in spite of, however/ nevertheless
- H/Wh-questions
- Adverbial phrases
	- Sounds: /e/ and /eɪ/ ;/t/-/d/-/id/
- Word stress (2 syllables)
- Vocabulary in Unit 7 – Unit 9.


B. EXERCISES
I. PHONETICS
Ex 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 
	1. 
	A. plane
	B. safe
	C. traffic
	D. station

	2. 
	A. hey
	B. honey
	C. obey
	D. grey

	3. 
	A. healthy
	B. ahead
	C. bread
	D. seatbelt

	4. 
	A. played
	B. scored
	C. wanted
	D. lived

	5. 
	A. amazed
	B. disappointed
	C.  fascinated
	D. interested

	6. 
	A. cooked
	B. stopped
	C. returned
	D. danced

	7. 
	A. lived
	B. used
	C. closed
	D. visited

	8. 
	A. terrified
	B. bored
	C. annoyed
	D. missed

	9. 
	A. laughed
	B. ended
	C. shocked
	D. missed

	10.
	A. excited
	B. enjoyed
	C. bored
	D. frightened



Ex 2: Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
	1.        A. manner
	B. tourist
	C. machine
	D. action

	2.        A. station
	B. season
	C. police
	D. sandal

	3.        A. famous
	B. asleep
	C. pretty
	D. careful

	4.        A. degree
	B. student
	C. funny
	D. widen

	5.        A. reward
	B. country
	C. samba
	D. music

	6.        A. people
	B. receive
	C. afraid
	D. mistake

	7.        A. dislike
	B. perform
	C. rainy
	D. polite

	8.        A. balloon
	B. happy
	C. alive
	D. hotel

	9.        A. harvest
	B. season
	C. remote
	D. listen

	10.      A. handsome
	B. relax
	C. gather
	D. picture


II. LANGUAGE FOCUS
Ex 1: Choose the best answer
1. ……...is only a short walk from my house  to the bus stop.
A. There		B. This			C. That			D. It
2. …………… does it take to go from Ha Noi to Hue City by plane?
A. How much		B. How many		C. How long		D. How far
3. My little brother used to …………… his homework early in the evening.
A. do			B. does		C. doing		D. did
4. If people …………… the rules, there are no more accidents.
A. follow		B. take care of		C. obey		D. remember
5. You should …………… right and left when you go across the road.
A. see			B. look			C. be			D. take
6. Hurry up or we can’t …………… the last bus home.
A. keep		B. follow		C. go			D. catch
7. I used to go to school ……………
A. with bike		B. by foot		C. in car		D. by bus
8. Public …………… in my town is good and cheap.
A. travel		B. journey		C. tour			D. transport
9. When there is a traffic jam, it …………… me a very long time to go home.
A. takes		B. costs		C. spends		D. lasts
10. Yesterday Richard and Peter …………… round West Lake. It took them an hour.
A. cycle		B. cycles		C. cycling		D. cycled
11. I am very interested …………… learning English.
A. to			B. in			C. at			D. for
12. In the party last night, she looked …………… in a red dress.
A. love			B. lovely		C. loving		D. lover
13. Is Minh …………… with the final semester’s result?
A. satisfy		B. satisfied		C. satisfying		D. be satisfying
14. The ending of the film is …………… All audiences are very sad.
A. disappointed	B. satisfying		C. disappointing	D. satisfied
15. This is a …………… film and it makes me cry a lot.
A. funny		B. moving		C. comedy		D. excited
16. …………… he is a CEO and earns a lot of money, he is very mean.
A. Because		B. Although		C. Despite		D. Because of
17. This is a(n) …………… on real life during wars in Viet Nam in 1945.
A. horror film		B. sci-fi		C. comedy		D. documentary
18. He …………… the Oscar Prize as the best actress this year.
A. wins		B. acts			C. performs		D. directs
19. She is hard working ……………, she isn’t lucky in examinations.
A. Therefore		B. But			C. However		D. So
20. She decided to quit this job …………… the low salary.
A. because of 		B. despite		C. because		D. although
21. The new film has good audience figures ……….poor reviews in the press.
A. despite	B. in spite			C. although		D. however
22. Easter is a/ an …………… festival which is celebrated in many countries.
A. interested		B. interest		C. amused		D. joyful
23. Tet is a great  time for all people to clean and …………… their houses.
A. go out		B. decorate		C. enjoy		D. prepare
24. People put pumpkin …………… outside the homes during Halloween.
A. lights		B. lanterns		C. neon signs		D. bulbs
25. It is …………… to watch elephants racing in Dak Lak in the festival.
A. amazing		B. amazed		C. amaze		D. amazement
26. Various …………… and cultural activities are held in Da Lat in the Flower Festival.
A. art			B. artistic		C. artist		D. arts
27. The festival …………… annually at the end of August.
A. occurs		B. held			C. takes place		D. is held
28. Burning Man is a …………… festival held at the end of August.
A. music		B. musical		C. musician		D. musicians
29. – “…………… are you going to Phu Yen?” – “To attend Hoi Mua Festival”.
A. How		B. What		C. When		D. Why
30. During Tet holiday, the …………… atmosphere is felt around the country.
A. local		B. ethnic		C. thankful		D. festival
Ex 2: Find and correct the mistakes 
1. We didn’t used to have a colorful TV, but we do now.	……………
              A         B        C                                       D
2. When my elder sister is young, she didn’t use to eat pizza.	……………
                                       A      B                      C           D
3. It’s about 500 metres at my house to the super market.	……………
          A                  B      C                  D
4. On my way home get school, I sometimes see a train pass by.	……………
     A                          B                            C                           D
5. Did he use to crying all night when his father died ?	……………
      A          B         C                                               D
6. You should to obey the rules in the cinema by turning off your phone.	……………
                            A              B                           C         D
7. Her teaching method is amazed. All the students like it.	……………
                     A                       B                                   C  D
8. Because there was an accident this morning, nobody was injured. 	……………
         A                 B                             C                D
9. What about see a new film tonight? – It is a good idea.	……………
       A              B                        C                           D
10. She performed excellently in that film. She received a lots good comment from critics.	
                                    A                                                     B        C                                 D
11. People organizes the festival to pray for the better crop.	……………
                       A                             B       C              D
12. Those are Picasso well-known pictures.	……………
           A           B               C             D
13. The Flower Festival celebrated every year in Da Lat city.	……………
                     A                     B               C        D
14. Lots of people enjoy Titanic despite it has an unhappy ending.	……………
         A                     B                     C                      D
15. Rice is one of Vietnam’s main export.	……………
      A           B            C                     D
Ex 3: Choose the closest meaning and opposite meaning
· Closest meaning
1. The most common traffic problem in cities around the world is traffic jam.
1. congestion		B. vehicle		C. transport		D. speed
1. We expect to win the gold medals.
1. look		B. take			C. hope		D. keep
1. The  boy was so frightened by the film that he couldn’t sleep last night.
1. interested		B. terrified		C. annoyed		D. amazed
1.  In Spain,  people hold La Tomatina festival on the last Wednesday of August every year.
1. organize		B. make		C. try			D. respect
· Opposite meaning
1. Last night, I saw an exciting football match on TV.
1. interesting		B. confusing		C. boring		D. disappointing
1. Carnival is a popular festival in many countries in South America.
1. unique		B. serious		C. huge			D. large
1. Playing fooball in the street is very dangerous.
1. difficult		B. safe 		C.illegal 			D. bumpy
1. Luckily, the weather has been wonderful.
1. fantastic		B. terrible		C. amazing		D. great
 Ex 4: Everyday English
     1.- “Let’s go to the cinema this Saturday. ”   - “____________’
	A. You’re welcome			B. Great idea. What film will we see?
	C. Thanks. Here you are.			D. How about you?
    2. - “What’s this festival all about?”  - “_____________”
    	A. It’s held in Dak Lak.		B. It’s a race between elephants.
	C. It’s normally in March.	D. It’s our way of saying “ Thank you”
    3. “ _______ does the festival take place?” – It takes place in Brazil.
	A. Who		B. Where		C. Why		D. How
   4. “ We’d like to visit Con Dao. _________can we get there?” 
          – “You can get there by plane.”
1. [bookmark: _GoBack]How		B. Why		C. Where		D. What
   5. “What’s the_________ with you, my son?” – “ I had an accident.”
	A. happen		B. matter	C. surprise		D. the action
C. READING
I. Read the following text carefully and choose the correct answer A, B, C or D for each of the gap.
When you are in Hong Kong, you can go about (1) _________taxi , by bus, or by underground. 
I myself prefer the underground (2) ______ it is fast, easy and cheap. There are (3) ______ buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) ______ and without many stops, especially on the Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) _______ taxis or buses. If you do not know Singapore very well, it is difficult (6) _______  the bus you want. You can take a taxi , but it is (7) _______  expensive than the underground or a bus . On the underground, you find good maps that tell you the names of the stations and show you how to get to them, so that it is easy (8) _______  your way.
1. A. at                                     B. in                                   	C. by                     D. with
2. A. but                                   B. because                         	C. when                 D. although
3. A. many                               B. a lot                               	C. few                    D. much 
4. A. quick                              	B. quickly                       	C. quicker              D. more quick
5. A. so                                   	B. like                              	 C. than	       D. then
6. A. to find                            	B. find                               	C. finding               D. found
7. A. less                                	B. more                             	C. most                   D. much
8. A.   to find                            B. find                             	 C. finding              D. finds
II. Read the text about Kirsten Dunst  and choose the best answer A, B C or D for the questions
        Kirsten Dunst was born in New Jersey , USA, in 1982. Her acting career began at the age of three when she appeared in her first TV advert. She made her film debut with a small part in Woody Allen’s New York Stories (1989).
In 1994, she got her big break in Interview with the Vampire, performing with famous megastars Brad Pitt and Tom Cruise. Her performance as a creepy kid earned her Golden Globe nomination, the MTV Award for Best Breakthrough Performance and the Saturn award for Best Young actress.
Over the next few years, she started in more hit movies including Little Women (1994), Jumanji (1995), the romantic Get Over It (2001) and Mona Lisa Smile with Julia Roberts (2003). However, her most successful films are the Spider-Man film (2002-2004) with Tobey Maguire, where she plays the parts of superhero Spider-Man’s girlfriend, Mary Jane.
B. Answer the following questions 
1. Where was Kirsten Dunst born?
A.  in New Jersey                                            B. in Woody Allen’s New York Stories.
C. in 1982                                                       D. in 1994
2. When did her acting career begin?
        	A. in 1982               B. in 1985                   C. in 1989            D.in 1994
 3. What are her most successful films?
A. Little Women                                         		B. Jumanji
C. Mona Lisa Smile with Julia Roberts          		D. the Spider-Man film.
4.How  was her  break in Interview with the Vampire ?
       A. big                       B. small                  C. bad              D. good
5. She has been……………. since 1985.
      A. an actor               B. an actress             C. writer         D. megastar
D. WRITING
I. Rewrite the second sentence so that it stays the same meaning as the first one.
1. The distance from Ha Noi to Hai Phong City is about 100 km.
 It is about…………………….............................................................................
2.  What is the distance between Ho Chi Minh City to Hue?
-> How………..…………………………………………….…..……..……… ..
3.My father lived in a small village when he was a child.
My father used to ……………………………..…………….…………………
4.  There are more good students in my school now.
-> There did not use…………………………………………………………….
6. Although it was raining heavily, we still went to school.
Despite ....................................................................................................
7. In spite of our careful plan, we made some mistakes.
  Although………………………………………………………….………
8.  My father always drives to work.
-> My father always goes……………………………………………………
II. Make questions for the underlined part
1. It’s about 2 km from my house to school.
……………………………………..……………..……..……………….
2. It takes him twenty minutes to do this Math exercise.
…………………………………………………………………………………
3. These visitors attended the festival for fun.
…………………………………………………………………………………
4. She danced in a special way.
…………………………………………………………………………………
5.We go to the music festival almost every summer.
…………………………………………………………………………………
6. The festival of the Sun is held on June 24th
…………………………………………………………………………………
7. They organized the festival to say thanks for what they have.
…………………………………………………………………………………
8. Nick has been to the Tulip Festival in Holland.
…………………………………………………………………………………
III.	Rewrite the sentences, using the words in the brackets.
1.	I couldn’t sleep. I was tired. (In spite of)
		
2.	They have little money. They are happy. (Despite)
		
3.	My foot was hurt. I managed to walk to the nearest village. (Although)
		
4.	We planned to visit Petronas in the afternoon. We could not afford the fee. (However)
		
5.	I got very wet in the rain. I had an umbrella. (Although)
   ______________________________________________________________________________
6. 	I  found the film exciting. (excited) 
	I   _________________________________________________________ 
7.	The film bored them so they left halfway through it. (boring) 
	The film _________________________________________________________
8.   Lots  of  people  are  confused  by  the  way  she behaves. (confusing) 
	Lots of people find __________________________________________________

E. SPEAKING
Part I. Introduce  yourself. 
1.What’s your name?
2.Where do you live?
3.Which class are you in?  
4. What’s your hobby? Do you like learning English?
Part 2. Talking about the topics
  TOPIC 1:   TRAFFIC  
1. What should you do to have traffic safety? 
1. When you are a road user, what should you NOT do? 
1. Should one drive after drinking alcohol? Why or why not?
1. How do you go to school every day?  And how far is it from your house to school? 
TOPIC 2 : FILMS
1.  Do you like films?
2. What kind of films do you like best?
3. How often do you watch films?
4. Do you prefer to watch films in the cinema or at home?
1. Can you talk about your favourite film?
TOPIC 3 :  FESTIVALS
Talk about the festival you know ?
1.What is the name of the festival?
2. When and where is it held?
3. What do they often do during the festival?
5. What’s special about it? 

	MÔN: ÂM NHẠC
I/ Nội dung ôn tập:
Học sinh học thuộc lòng bài hát và tập đọc nhạc
Trình bày một trong những bài sau (Học sinh bốc thăm bài)
1. Hát bài “Lý cây đa”.
2. Hát bài “Chúng em cần hòa bình”.
3. Tập đọc nhạc số 1
4. Tập đọc nhạc số 2
II/ Yêu cầu:
1. Hát đúng lời ca, giai điệu, thể hiện tốt sắc thái, tình cảm
1.  Đọc đúng cao độ, trường độ, gõ đúng phách, thể hiện đúng tính chất  nhịp của bài tập đọc nhạc 

	MÔN: MỸ THUẬT

I. NỘI  DUNG ÔN TẬP
1. Chủ đề trang trí và ứng dụng trong đời sống
- Vẽ trang trí: Trang trí đĩa tròn
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Chủ đề trang trí và ứng dụng trong đời sống
1. Học sinh hiểu được đặc điểm, vai trò sử dụng của họa tiết trang trí
1. Học sinh biết cách sử dụng họa tiết trang trí vào trong các bài trang trí ứng dụng
1. Học sinh biết cách vẽ một bài trang trí đẹp, có bố cục hài hòa, họa tiết sinh động, màu sắc phù hợp.

	MÔN: THỂ DỤC

· Bài thể dục 
· Loại đạt: Thực hiện được cơ bản đúng các động tác Bài thể dục 
· Loại chưa đạt: Thực hiện chưa đúng các kỹ thuật động tác Bài thể dục 
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